
1/16

MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 703  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212243158 Trần Bảo An MKT 425 A K27QTM

2 28204634089 Lê Trần Thúy An MKT 425 A K28QDM

3 27202231581 Lê Phương Anh MKT 425 A K27QTM

4 27202241869 Võ Thị Kiều Anh MKT 425 A K27QTM

5 27202242866 Lê Thị Lan Anh MKT 425 A K27QTM

6 27202246711 Dương Lê Lan Anh MKT 425 A K27QDB

7 28204607031 Hồ Trâm Anh MKT 425 A K28QTM

8 28204651944 Nguyễn Thị Vân Anh MKT 425 A K28QTM

9 28204950164 Đoàn Nguyễn Minh Ánh MKT 425 A K28QTM

10 27202201812 Nguyễn Thị Thu Diễm MKT 425 A K27QTM

11 27202229080 Võ Thị Hiền Diệu MKT 425 A K27QTM

12 27212229485 Võ Đông Dương MKT 425 A K27QTM

13 26212231355 Trịnh Quang Anh Duy MKT 425 A K27QTM

14 27202224644 Nguyễn Võ Thùy Duyên MKT 425 A K27QTM

15 27202242334 Trần Mỹ Duyên MKT 425 A K27QTM

16 27202133649 Ngô Thị Giang MKT 425 A K27QTM

17 27202200590 Trương Thị Thúy Hà MKT 425 A K27QTM

18 28206138744 Lê Như Đoan Hạ MKT 425 A K28VQC
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3
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2/16

MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 801A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202239297 Võ Thị Bảo Hân MKT 425 A K27QTM

2 27202200684 Nguyễn Thị Thúy Hằng MKT 425 A K27QTM

3 27202201350 Nguyễn Thị Thanh Hằng MKT 425 A K27QTM

4 27202442280 Ngô Thị Thanh Hằng MKT 425 A K27QTM

5 27202229576 Phạm Nguyên Hạnh MKT 425 A K27QTM

6 28214644000 Nguyễn Xuân Hậu MKT 425 A K28QDM

7 27202242829 Trần Thị Thảo Hiền MKT 425 A K27QTM

8 27212129480 Lâm Xuân Hiếu MKT 425 A K27QTM

9 27212200576 Đinh Tiến Hiếu MKT 425 A K27QTM

10 27212231805 Bùi Xuân Hoàng MKT 425 A K27QTM

11 27202128483 Nguyễn Thị Quỳnh Hương MKT 425 A K27QTM

12 27212139038 Phạm Minh Huy MKT 425 A K27QTM

13 27212202635 Lê Trọng Phúc Huy MKT 425 A K27QTM

14 28214348524 Đặng Quang Huy MKT 425 A K28QDM

15 27202238582 Nguyễn Thúy Huyền MKT 425 A K27PSU-QTH

16 27212200963 Biện Vũ Thanh Huyền MKT 425 A K27QTM

17 27202238880 Nguyễn Lê Hà Khanh MKT 425 A K27QTM

18 27217136533 Nguyễn Đình Bảo Khánh MKT 425 A K27QTM

19 27212201056 Trần Đăng Khôi MKT 425 A K27QTM
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3/16

MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 801B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212202053 Trần Đình Tuấn Kiệt MKT 425 A K27QTM

2 28204621472 Chung Tú Kiều MKT 425 A K28QDM

3 27202629504 Đoàn Thị Mỹ Lài MKT 425 A K27QTM

4 27207501264 Nguyễn Thị Lan MKT 425 A K27QTM

5 27202231240 Nguyễn Thị Thùy Linh MKT 425 A K27QTM

6 27202244270 Nguyễn Thị Mỹ Linh MKT 425 A K27QTM

7 27212201549 Nguyễn Quang Linh MKT 425 A K27QTM

8 28204601862 Nguyễn Thị Mai Linh MKT 425 A K28QDM

9 28204622702 Lương Thị Thuỳ Linh MKT 425 A K28QTM

10 26217124568 Nguyễn Phan Thành Luân MKT 425 A K26QTM

11 27202280018 Ngô Lê Trúc Ly MKT 425 A K27QTM

12 28208132869 Phùng Thị Ngọc Ly MKT 425 A K28VQC

13 27202102806 Huỳnh Thị Ngọc Mai MKT 425 A K27PSU-QTH

14 27202238756 Lê Thị Hồng Mai MKT 425 A K27QTM

15 27202231440 Võ Thị Hồng Nga MKT 425 A K27QTM

16 27207227472 Nguyễn Thị Tuyết Ngân MKT 425 A K27PSU-QTH

17 28204505400 Nguyễn Thị Kim Ngân MKT 425 A K28QTM

18 27207241607 Nguyễn Khánh Ngọc MKT 425 A K27PSU-QTH

19 28206100771 Tôn Võ Thảo Nguyên MKT 425 A K28VQC
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4/16

MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 802  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28206104064 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt MKT 425 A K28VQC

2 26211328443 Trần Văn Nhân MKT 425 A K27QTM

3 28212280334 Bùi Hữu Thiện Nhân MKT 425 A K28QTM

4 27207127269 Hà Thị Linh Nhi MKT 425 A K27QTM

5 28204651015 Phạm Thị Tuyết Nhi MKT 425 A K28QDM

6 28204651390 Phan Thị Hoài Nhi MKT 425 A K28QDM

7 28214642985 Lê Thị Phương Nhi MKT 425 A K28QDM

8 27202137612 Trần Thị Hồng Nhung MKT 425 A K27QTM

9 28208006135 Ngô Kiều Ninh MKT 425 A K28QTM

10 27202240577 Nguyễn Diệu Ny MKT 425 A K27QTM

11 27202241495 Huỳnh Thị Trâm Oanh MKT 425 A K27QTM

12 27211201466 Đậu Thế Phi MKT 425 A K27QTM

13 27212222406 Nguyễn Đức Phú MKT 425 A K27QTM

14 27212243997 Trần Thanh Phúc MKT 425 A K27QTM

15 28214601463 Trương Lê Hữu Phúc MKT 425 A K28QDM

16 27212230462 Phạm Đại Phước MKT 425 A K27QTM

17 27202200782 Nguyễn Thị Nhã Phương MKT 425 A K27QTM

18 27203521425 Huỳnh Thị Kim Phượng MKT 425 A K27QTM

19 26212235210 Nguyễn Nhật Quang MKT 425 A K26QTM
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5/16

MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 803  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27217142742 Trần Nhật Minh Quang MKT 425 A K27QTM

2 27212144218 Trần Xuân Quý MKT 425 A K27PSU-QTH

3 27212202843 Tôn Thất Quý MKT 425 A K27QTM

4 27202137323 Trịnh Lê Như Quỳnh MKT 425 A K27PSU-QTH

5 27202224479 Lê Thị Thanh Tâm MKT 425 A K27QTM

6 29204653064 Phạm Thị Thanh Tâm MKT 425 A K29QTM

7 27217138451 Hồ Thành Tây MKT 425 A K27QTM

8 27202223056 Trần Thị Bảo Thạch MKT 425 A K27QTM

9 27212253018 Nguyễn Lê Diệu Thanh MKT 425 A K27QTM

10 27212225211 Phan Trần Tuấn Thành MKT 425 A K27QTM

11 27212243679 Nguyễn Văn Thành MKT 425 A K27QTM

12 27212245627 Nguyễn Đình Thành MKT 425 A K27QTM

13 26202218413 Nguyễn Thu Thảo MKT 425 A K26QTM

14 27202240139 Nguyễn Thị Thu Thảo MKT 425 A K27QTM

15 27202242918 Bùi Thị Ánh Thảo MKT 425 A K27QTM

16 27202251646 Nguyễn Thị Thảo MKT 425 A K27QTM

17 27202100420 Lê Uyên Thư MKT 425 A K27PSU-QTH

18 28204652988 Lê Thị Anh Thư MKT 425 A K28QTM
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6/16

MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 901A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202242169 Nguyễn Thị Ngọc Tiên MKT 425 A K27QTM

2 28214606862 Hà Văn Tính MKT 425 A K28QDM

3 27202701807 Phạm Thị Ngọc Trâm MKT 425 A K27PSU-QTH

4 28204653784 Trần Bảo Trân MKT 425 A K28QTM

5 28204601295 Trần Thị Trang MKT 425 A K28QDM

6 28204601685 Nguyễn Lê Ngọc Trang MKT 425 A K28QTM

7 27217038969 Đỗ Phan Phú Trị MKT 425 A K27QTM

8 27202227077 Trần Thị Khánh Trinh MKT 425 A K27QTM

9 27202252840 Lê Thị Kiều Trinh MKT 425 A K27QTM

10 27207128614 Võ Thị Kiều Trinh MKT 425 A K27QTM

11 27202200607 Trần Hữu Minh Tuấn MKT 425 A K27QTM

12 27212245298 Trần Anh Tuấn MKT 425 A K27QTM

13 27202253438 Nguyễn Thị Kim Tuyến MKT 425 A K27QTM

14 28209338225 Nguyễn Thị Bích Tuyền MKT 425 A K28PSU-QTH

15 28204651861 Nguyễn Thị Tuyết MKT 425 A K28QTM

16 27202237765 Huỳnh Thị Yến Vi MKT 425 A K27QTM

17 27212230700 Nguyễn Xuân Vinh MKT 425 A K27QTM

18 27212280019 Ngô Quốc Vinh MKT 425 A K27QTM

19 27202226843 Nguyễn Thị Thảo Vy MKT 425 A K27QTM
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7/16

MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 901B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202240206 Nguyễn Thị Hà Vy MKT 425 A K27QTM

2 27202242090 Nguyễn Thị Thúy Vy MKT 425 A K27QTM

3 28204605578 Lê Vũ Tường Vy MKT 425 A K28QTM

4 28208146275 Lê Uyên Vy MKT 425 A K28QTM

5 27212202342 Bùi Huỳnh Thanh Vỹ MKT 425 A K27QTM

6 28206747736 Lê Thị Như Ý MKT 425 A K28QTM

7 27213232249 Nguyễn Trần Thuỳ Yên MKT 425 A K27QTM

8 28204652432 Lê Thị Yến MKT 425 A K28QTM

9 28204825385 Trần Mai Anh MKT 425 C K28QTM

10 28219450332 Lê Quốc Bảo MKT 425 C K28QDM

11 27212226933 Hồ Đắc Châu MKT 425 C K27QTM

12 28214600396 Trần Thành Đạt MKT 425 C K28QDM

13 27212243422 Phạm Quốc Duy MKT 425 C K27QTM

14 27202201829 Đoàn Thị Mỹ Duyên MKT 425 C K27QTM

15 27213733341 Cao Kỳ Duyên MKT 425 C K27QTM

16 27202228674 Nguyễn Ngọc Châu Giang MKT 425 C K27QTM

17 27202240981 Nguyễn Thị Hà MKT 425 C K27QTM

18 27208635698 Nguyễn Lê Ngọc Hân MKT 425 C K27QTM

19 27202241302 Nguyễn Diệu Hằng MKT 425 C K27QTM
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8/16

MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 902  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212245371 Trần Văn Hậu MKT 425 C K27QTM

2 27202140840 Thái Thị Minh Hiền MKT 425 C K27QTM

3 27202201114 Nguyễn Thị Thanh Hiền MKT 425 C K27QTM

4 27202202662 Hồ Thị Thu Hiền MKT 425 C K27QTM

5 27202232955 Tôn Thị Thanh Hiền MKT 425 C K27QTM

6 27202239183 Nguyễn Thị Diệu Hiền MKT 425 C K27QTM

7 27202241058 Nguyễn Thị Mỹ Hiền MKT 425 C K27QTM

8 27202241827 Võ Thị Thu Hiền MKT 425 C K27QTM

9 27202120256 Võ Thiện Hoàng MKT 425 C K27QTM

10 27202242864 Nguyễn Thị Ngọc Hoàng MKT 425 C K27QTM

11 27202200206 Nguyễn Thị Kim Huệ MKT 425 C K27QTM

12 27211239703 Phan Văn Hưng MKT 425 C K27QTM

13 27202934454 Nguyễn Thị Cẩm Hương MKT 425 C K27QTM

14 27202201680 Võ Thị Huyền MKT 425 C K27QTM

15 27212237511 Võ Thành Khoa MKT 425 C K27QTM

16 27212227080 Tạ Đức Kiên MKT 425 C K27QTM

17 27202244048 Phạm Thị Mỹ Kiều MKT 425 C K27QTM

18 27202200387 Trần Thị Mỹ Lệ MKT 425 C K27QTM

19 27202241629 Nguyễn Thị Mỹ Liên MKT 425 C K27QTM
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9/16

MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 903  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202201474 Trần Thị Hoài Linh MKT 425 C K27QTM

2 27202240923 Lê Thị Mỹ Linh MKT 425 C K27QTM

3 27212241123 Trần Nguyễn Mạnh Linh MKT 425 C K27QTM

4 27212245320 Huỳnh Nguyễn Thùy Linh MKT 425 C K27QTM

5 27202227097 Lê Thị Loan MKT 425 C K27QTM

6 26212233430 Nguyễn Văn Lộc MKT 425 C K27QTM

7 27212201589 Bùi Thanh Lợi MKT 425 C K27QTM

8 27202229299 Võ Thị Trúc Ly MKT 425 C K27QTM

9 27202229474 Phạm Thị Hoàng Ly MKT 425 C K27QTM

10 27207200793 Nguyễn Thị Uyên Ly MKT 425 C K27QTM

11 27202227119 Võ Thị Sao Mai MKT 425 C K27QTM

12 27202200675 Hứa Nhật Minh MKT 425 C K27QTM

13 27212201381 Lê Vũ Hằng My MKT 425 C K27QTM

14 27202244173 Trần Thị Na MKT 425 C K27QTM

15 27204754239 Lê Thị Kim Ngân MKT 425 C K27QTM

16 27202224130 Lê Thị Hồng Nghĩa MKT 425 C K27QTM

17 27202220620 Nguyễn Thị Hoài Nhân MKT 425 C K27QTM

18 27202243943 Nguyễn Thị Băng Nhạn MKT 425 C K27QTM
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MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 1001A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202249003 Nguyễn Thị Hồng Nhung MKT 425 C K27QTM

2 27202241600 Phạm Hoàng Ny MKT 425 C K27QTM

3 27202234783 Nguyễn Thị Kim Oanh MKT 425 C K27QTM

4 27212236356 Trương Quang Phú MKT 425 C K27QTM

5 28204603263 Nguyễn Thị Hoài Phúc MKT 425 C K28QDM

6 27202202293 Nguyễn Thị Phương MKT 425 C K27QTM

7 27202202517 Vũ Thị Thu Phương MKT 425 C K27QTM

8 27202237542 Nguyễn Thị Minh Phương MKT 425 C K27QTM

9 27202240558 Võ Hoài Phương MKT 425 C K27QTM

10 27212245048 Đỗ Anh Phương MKT 425 C K27QTM

11 28212280326 Trần Minh Phương MKT 425 C K28QTM

12 27202243599 Nguyễn Thị Kim Phượng MKT 425 C K27QTM

13 28212280325 Nguyễn Văn Quyến MKT 425 C K28QTM

14 27212250383 Trần Nhất Quyết MKT 425 C K27QTM

15 27202231736 Hà Thị Diễm Quỳnh MKT 425 C K27QTM

16 27202241009 Hồ Thị Như Quỳnh MKT 425 C K27QTM

17 27212121033 Trương Minh Tân MKT 425 C K27QTM

18 27212229922 Lê Tiến Thành MKT 425 C K27QTM

19 27202203029 Tạ Thị Phương Thảo MKT 425 C K27QTM
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11/16

MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 1001B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202224953 Võ Thị Thuận Thảo MKT 425 C K27QTM

2 27202229329 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 425 C K27QTM

3 27202243426 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 425 C K27QTM

4 27202340271 Hoàng Thị Phương Thảo MKT 425 C K27QTM

5 27204727441 Huỳnh Thị Thu Thảo MKT 425 C K27QTM

6 27202201809 Đoàn Thị Mai Thi MKT 425 C K27QTM

7 28214632501 Phạm Phú Thịnh MKT 425 C K28QTM

8 27202231336 Phạm Thị Tuyết Thu MKT 425 C K27QTM

9 27212244450 Nguyễn Văn Thuận MKT 425 C K27QTM

10 27202235156 Đỗ Thị Lê Thuỳ MKT 425 C K27QTM

11 27202202905 Nguyễn Thị Phương Thùy MKT 425 C K27QTM

12 27202239887 Ngô Thanh Thủy MKT 425 C K27QTM

13 27202731575 Nguyễn Thủy Tiên MKT 425 C K27QTM

14 27202221524 Nguyễn Thị Minh Trâm MKT 425 C K27QTM

15 27202243185 Nguyễn Trần Ánh Trâm MKT 425 C K28QTM

16 27202240346 Trần Thị Huyền Trân MKT 425 C K27QTM

17 27207141016 Nguyễn Trần Bảo Trân MKT 425 C K27QTM

18 27203340318 Phan Đặng Kiều Trinh MKT 425 C K27QDB

19 27212245643 Ngô Quang Trường MKT 425 C K27QTM
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MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 1002  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202239004 Lê Ngọc Tú MKT 425 C K27QTM

2 27202138850 Trương Thị Thanh Tuyết MKT 425 C K27QTM

3 27212243815 Đặng Trần Phương Uyên MKT 425 C K27QTM

4 27217143536 Lê Trần Bảo Uyên MKT 425 C K27QTM

5 27202247850 Nguyễn Thị Thảo Vân MKT 425 C K27QTM

6 28204643433 Ngô Thị Bích Vân MKT 425 C K28QDM

7 27212201274 Nguyễn Ngọc Ân MKT 425 E K27QTM

8 27202252990 Nguyễn Thị Phương Anh MKT 425 E K27QTM

9 27202253341 Phạm Thị Lan Anh MKT 425 E K27QTM

10 27202637296 Bùi Phan Quỳnh Anh MKT 425 E K27QTM

11 27217136966 Đào Nhật Anh MKT 425 E K27QTM

12 27212237673 Lê Văn Ánh MKT 425 E K27QTM

13 27212253501 Lương Hoàng Châu MKT 425 E K27QTM

14 27202221612 Trần Thị Anh Đài MKT 425 E K27QTM

15 27212201242 Đoàn Vinh Diệu MKT 425 E K27QTM

16 27212247060 Nguyễn Văn Đô MKT 425 E K27QTM

17 27213045055 Huỳnh Đức MKT 425 E K27QTM

18 27202202057 Nguyễn Thùy Dung MKT 425 E K27QTM

19 27202246932 Nguyễn Thị Kim Dung MKT 425 E K27QTM
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MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 1003  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202254099 Lê Thị Ngọc Hà MKT 425 E K27QTM

2 27202253705 Phạm Thị Ngọc Hân MKT 425 E K27QTM NỢ HP

3 27202437499 Trương Thị Nguyệt Hằng MKT 425 E K27QTM

4 27212138438 Nguyễn Chí Hào MKT 425 E K27QTM

5 27212240878 Võ Hồng Hiệp MKT 425 E K27QTM

6 27202238104 Nguyễn Thị Minh Hiếu MKT 425 E K27QTM

7 27202202880 Nguyễn Thị Hoa MKT 425 E K27QTM

8 27202243069 Đinh Thị Bích Hoa MKT 425 E K27QTM

9 27218138430 Trần Huy Hoàng MKT 425 E K27QTM

10 28206633950 Nguyễn Thị Diệu Hương MKT 425 E K28QTM

11 25212215953 Trần Viết Huy MKT 425 E K25QTM

12 27212224049 Ngô Ngọc Huy MKT 425 E K27QTM

13 27202231586 Phan Trần Hiếu Huyền MKT 425 E K27QTM

14 27212245065 Võ Việt Kha MKT 425 E K27QTM

15 27212203135 Phạm Ngọc Khánh MKT 425 E K27QTM

16 28217430998 Nguyễn Hữu Khôi MKT 425 E K28QTM NỢ HP

17 27202245955 Nguyễn Thị Mỹ Lành MKT 425 E K27QTM

18 27202280025 Võ Thị Mỹ Liên MKT 425 E K27QTM
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MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 1101/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202200196 Hồ Thị Mỹ Linh MKT 425 E K27QTM

2 27202231564 Võ Nhật Linh MKT 425 E K27QTM

3 27203341852 Nguyễn Thị Trúc Linh MKT 425 E K27QTM

4 27207327264 Nguyễn Thị Diễm Ly MKT 425 E K27QTM

5 27202180020 Trịnh Thị Kiều Lý MKT 425 E K27QTM

6 27202239012 Nguyễn Ngọc Trà My MKT 425 E K27QTM

7 28214645348 Nguyễn Hoài Nam MKT 425 E K28QDM

8 27202280032 Đặng Thị Bích Ngọc MKT 425 E K27QTM

9 28204606283 Nguyễn Trần Bảo Ngọc MKT 425 E K28QDM

10 27202122467 Nguyễn Thị Thủy Nguyên MKT 425 E K27QTM

11 27202245130 Nguyễn Thị Kim Nguyên MKT 425 E K27QTM

12 27212238194 Bùi Thị Phúc Nguyên MKT 425 E K27QTM

13 27213523985 Mai Thảo Nguyên MKT 425 E K27QTM

14 27203303120 Phạm Thị Nhàn MKT 425 E K27QTM

15 27202135872 Nguyễn Hà Như MKT 425 E K27QTM

16 27202202472 Huỳnh Thị Quỳnh Như MKT 425 E K27QTM

17 27202200749 Đỗ Thị Hồng Nhung MKT 425 E K27QTM

18 27202245959 Hoàng Thị Hồng Nhung MKT 425 E K27QTM

19 27202249004 Nguyễn Thị Mỹ Nhung MKT 425 E K27QTM
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MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 1101/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204648513 Nguyễn Phi Nhung MKT 425 E K28QTM

2 27212231452 Từ Duy Nhựt MKT 425 E K27QTM

3 28204648532 Lê Thị Hoàng Oanh MKT 425 E K28QTM

4 27212153117 Nguyễn Trường Phú MKT 425 E K27CMU-TTT

5 28214604082 Lữ Phúc Quân MKT 425 E K28QDM

6 28214605902 Hồ Hữu Quang MKT 425 E K28QDM

7 27202151920 Nguyễn Thị Phương Quyên MKT 425 E K27QTM

8 27207130906 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 425 E K27QTM

9 27214329285 Lương Ngọc Sơn MKT 425 E K27QTM

10 27212242948 Phạm Nguyễn Viết Thắng MKT 425 E K27QTM

11 28214651033 Đào Sĩ Thắng MKT 425 E K28QDM

12 27202238551 Trịnh Thị Thảo MKT 425 E K27QTM

13 27212239922 Lê Doãn Thịnh MKT 425 E K27QTM

14 27202252042 Nguyễn Thị Minh Thư MKT 425 E K27QTM

15 27212202496 Trần Nguyễn Anh Thư MKT 425 E K27QTM

16 28204649834 Đào Ngọc Anh Thư MKT 425 E K28QDM

17 27202251865 Bùi Biên Thùy MKT 425 E K27QTM

18 27202251868 Nguyễn Thị Diễm Thùy MKT 425 E K27QTM

19 27212200677 Tăng Duy Tín MKT 425 E K27QTM

20 27202246375 Võ Thị Thanh Trà MKT 425 E K27QTM
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MÔN THI : MKT 425 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 1102  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212244254 Lê Thanh Trà MKT 425 E K27QTM

2 27202101093 Trương Nguyễn Kiều Trang MKT 425 E K28PSU-QTH

3 27202200960 Nguyễn Thị Thu Trang MKT 425 E K27QTM

4 27202202452 Trần Thùy Trang MKT 425 E K27QTM

5 27202220364 Phan Thị Diệu Trang MKT 425 E K27QTM

6 27212253120 Phan Hoàng Trang MKT 425 E K27QTM

7 27202239032 Trần Thị Mỹ Trinh MKT 425 E K27QTM

8 27212137149 Phan Đức Trường MKT 425 E K27QTM

9 27212246866 Lý Đắc Trường MKT 425 E K27QTM

10 27212229595 Nguyễn Phạm Anh Tuấn MKT 425 E K27QTM

11 27202238437 Trần Thị Thanh Tuyền MKT 425 E K27QTM

12 27212242465 Bùi Anh Vũ MKT 425 E K27QTM

13 27212242487 Nguyễn Lê Tường Vy MKT 425 E K27QTM

14 28204622484 Trần Nguyễn Ý Vy MKT 425 E K28QTM

15 27202248898 Nguyễn Thị Thúy Xinh MKT 425 E K27QTM

16 27202242341 Trần Nguyễn Như Ý MKT 425 E K27QTM

17 27203130074 Bùi Thị Như Ý MKT 425 E K27QTM

18 27202202407 Ngô Thị Kiều Oanh MKT 425 K K27QTM Thi ghép

19 27207125343 Nguyễn Thị Tuyết Nga MKT 425 K K27QTM Thi ghép
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